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Ngày sinh Ngành 

1 BAACIU19023 Võ Quang Thạch Nam 27/06/2001 Kế toán
2 BAACIU19046 Nguyễn Hoàng Tuấn Nam 01/06/2001 Kế toán
3 BABAIU19115 Nguyễn Trần Uyển Vy Nữ 31/07/2001 Quản trị Kinh doanh
4 BABAIU19131 Đỗ Phương Anh Nữ 19/01/2001 Quản trị Kinh doanh
5 BABAIU19132 Phan Thị Quỳnh Anh Nữ 20/09/2001 Quản trị Kinh doanh
6 BABAIU19143 Đặng Thị Mỹ Chi Nữ 24/03/2001 Quản trị Kinh doanh
7 BABAIU19144 Nguyễn Thị Bích Chi Nữ 28/04/2001 Quản trị Kinh doanh
8 BAFNIU18282 Võ Thị Minh Khánh Nữ 02/09/2000 Tài chính - Ngân hàng
9 BAFNIU19018 Trần Ngọc Phương Mai Nữ 27/06/2001 Tài chính - Ngân hàng

10 BAFNIU19066 Phan Khánh Chi Nữ 08/11/2001 Tài chính - Ngân hàng
11 BAFNIU19141 Hồ Thế Phong Nam 06/02/2001 Tài chính - Ngân hàng
12 BAFNIU19198 Nguyễn Việt Tùng Nam 10/01/2001 Tài chính - Ngân hàng
13 BAFNIU20326 Lê Bá Khánh Linh Nữ 18/06/2002 Tài chính - Ngân hàng
14 BAFNIU20345 Nguyễn Công Minh Nam 03/02/2002 Tài chính - Ngân hàng
15 BAFNIU20371 Lê Minh Nhật Nam 05/04/2001 Tài chính - Ngân hàng
16 BAFNIU20346 Trần Phước Nhật Minh Nữ 29/04/2002 Tài chính - Ngân hàng
17 BEBEIU16023 Trần Hồng Phi Nam 27/10/1997 Kỹ thuật Y sinh
18 BEBEIU16061 Ngô Tuấn An Nam 01/03/1998 Kỹ thuật Y sinh
19 BEBEIU18174 Hồ Lê Vân Khanh Nữ 06/06/2000 Kỹ thuật Y sinh
20 BEBEIU19103 Đinh Thị Trúc Quỳnh Nữ 11/11/2001 Kỹ thuật Y sinh
21 BEBEIU19106 Võ Minh Thiên Nam 28/03/1998 Kỹ thuật Y sinh
22 BTBTIU16016 Bùi Phạm Thu Hảo Nữ 03/07/1998 Công nghệ Sinh học
23 BTBTIU17129 Nguyễn Minh Huy Nam 26/09/1998 Công nghệ Sinh học
24 BTBTIU19012 Mai Sơn Ngân Giang Nữ 09/08/2001 Công nghệ Sinh học
25 BTBTIU19037 Đoàn Đại Thiên Nam 20/09/2001 Công nghệ Sinh học
26 BTBTIU19147 Nguyễn Triệu Vy Nữ 06/12/2001 Công nghệ Sinh học
27 BTBCIU19034 Nguyễn Ngọc Phương Anh Nữ 10/04/2001 Hóa học
28 BTBCIU19040 Bùi Xuân Hằng Nữ 09/05/2001 Hóa học
29 BTFTIU17015 Phạm Thị Hà Nữ 02/06/1999 Công nghệ Thực phẩm
30 BTFTIU18127 Bùi Anh Tiến Nam 07/05/2000 Công nghệ Thực phẩm
31 BTFTIU18210 Phạm Quang Dũng Nam 18/03/2000 Công nghệ Thực phẩm
32 BTFTIU19079 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 04/09/2001 Công nghệ Thực phẩm
33 CECEIU17042 Trần Huỳnh Tâm Nam 15/07/1999 Kỹ thuật Xây dựng
34 CECEIU19006 Trần Quang Bảo Nam 07/05/2001 Kỹ thuật Xây dựng
35 CECEIU19024 Ngô Phi Vũ Nam 12/11/2001 Kỹ thuật Xây dựng
36 BTCEIU18056 Trần Thanh Tùng Nam 21/07/2000 Kỹ thuật Hóa học
37 BTCEIU18066 Đặng Hoàng Phúc Nam 24/03/2000 Kỹ thuật Hóa học
38 EEEEIU18001 Nguyễn Thành An Nam 31/12/2000 Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông
39 EEACIU17013 Vương Thanh Tiến Nam 16/04/1999 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
40 ENENIU17046 Phan Tuấn Anh Nam 12/12/1999 Ngôn ngữ Anh
41 ENENIU19013 Vũ Bá Lộc Nam 24/11/2001 Ngôn ngữ Anh
42 ENENIU19035 Hồng Phương Nguyệt Anh Nữ 16/08/2001 Ngôn ngữ Anh
43 ENENIU19046 Phạm Tạ Nghi Dung Nữ 09/11/2001 Ngôn ngữ Anh
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44 ENENIU19066 Nguyễn Ngọc Hà My Nữ 20/10/2001 Ngôn ngữ Anh
45 ENENIU19080 Đoàn Hồng Như Nữ 31/01/2001 Ngôn ngữ Anh
46 IELSIU17035 Nguyễn Tiến Cường Nam 30/06/1999 Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng
47 IELSIU18267 Nguyễn Tường Vương Diễm Nữ 25/03/2000 Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng
48 IELSIU19127 Lê Nguyễn Thanh Diệp Nữ 19/07/2001 Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng
49 IELSIU19246 Lê Quốc Việt Phương Nam 13/10/2001 Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng
50 IELSIU19266 Lê Phong Công Thành Nam 12/04/2001 Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng
51 IELSIU19299 Nguyễn Ngọc Tuấn Nam 24/06/2001 Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng
52 IELSIU20021 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang Nữ 12/07/2002 Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng
53 IEIEIU18018 Nguyễn Bảo Duy Nam 27/05/2000 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
54 IEIEIU18171 Nguyễn Trí Dũng Nam 06/08/2000 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
55 IEIEIU19004 Nguyễn Đình Hải Nam 22/10/2001 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
56 IEIEIU19012 Bạch Tâm Phúc Nữ 25/01/2001 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
57 IEIEIU19044 Nguyễn Thành Công Nam 14/03/2001 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
58 IEIEIU19058 Nguyễn Đoàn Nhật Nam Nam 16/09/2001 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
59 IEIEIU19074 Vũ Hoàng Trinh Nữ 14/01/2001 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
60 IEIEIU20087 Lê Trường Thịnh Nam 12/11/1999 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
61 ITITIU17017 Nguyễn Trần Thế Duy Nam 17/08/1999 Công nghệ Thông tin
62 ITITIU18247 Trần Trung Dũng Nam 30/09/2000 Công nghệ Thông tin
63 ITITIU18276 Phạm Đăng Khoa Nam 10/05/2000 Công nghệ Thông tin
64 ITITIU19029 Hoàng Minh Nam 02/08/2001 Công nghệ Thông tin
65 ITITIU19045 Dương Vĩ Quyền Nam 16/10/2001 Công nghệ Thông tin
66 ITITIU19182 Phạm Trần Anh Phúc Nam 05/03/2001 Công nghệ Thông tin
67 ITITIU20016 Nguyễn Đặng Tú Quyên Nữ 14/07/2002 Công nghệ Thông tin
68 ITITIU20221 Bùi Mạc Anh Kha Nam 10/05/2002 Công nghệ Thông tin
69 ITDSIU18033 Lê Bảo Phúc Nam 15/02/2000 Khoa học Dữ liệu
70 SESEIU16023 Nguyễn Phi Hùng Nam 09/01/1998 Kỹ thuật Không gian


